	


Trường TH Hòa Định Tây                                                                          Năm học 2022-2023
TUẦN 34                 Thứ  Hai  ngày  6  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TIẾNG VIỆT 
CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG
TRAO ĐỔI: EM ĐỌC SÁCH BÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù
-  Nhớ nội dung, kể hoặc đọc lại được câu chuyện (bài thơ, bài văn) đã đọc ở nhà về một nước bạn (hoặc về tình hữu nghị).
-  Lắng nghe bạn kể (đọc), biết nhận xét, đánh giá lời kể (giọng đọc) của bạn.
-  Biết trao đổi cùng các bạn về câu chuyện (bài thơ, bài văn).
- Biết kể chuyện (đọc bài thơ, bài văn), biết trao đổi cùng các bạn một cách chủ động, tự nhiên, tự tin; nhìn vào mắt người cùng trò chuyện
-  Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị
trong câu chuyện.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu quê hương đất nước.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, có nếp tự đọc sách.
- Phẩm chất trách nhiệm: bảo vệ net truyền thống của đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động.

	
	- GV giới thiệu chủ điểm và cùng chia sẻ với HS về một vài đất nước trên thế giới.
[image: ]
+ Trong bức tranh trên có đặc trưng của những đất nước nào?
+ Em thích đất nước nào nhất?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát tranh, lắng nghe.














+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.



- HS lắng nghe.

	
	2. Khám phá.

	
	* Hoạt động: Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một nước bạn (hoặc về tình hữu nghị) mà e đã đọc ở nhà.
- GV mời 1 số đọc sinh kể lại câu chuyện hoặc bài văn bài thơ nói về nước bạn hoặc tình hữu nghị.
- GV giới thiệu bài trong SGK: Xin – ga – po – con rồng châu Á. Đây là bài nói về sự phát triển kì diệu của đất nước láng giềng.
- GV vừa tranh và kết hợp lời. 
 [image: ]  [image: ]
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Xin – ga – po – con rồng châu Á
Xin – ga – po là một quốc đảo ở Đông Nam Á, diện tích chỉ tương đương đảo Phú Quốc của Việt Nam.
     Quốc đảo này vốn được gọi là một làng chài nghèo, tài nguyên thiên nhiên không có, lương thực, thực phẩm và nước sạch phải nhập khẩu.
     Vậy mà ngày nay, Xin – ga – po đã trở thành một nước phát triển. có thu nhập bình quân đúng thứ 2 trên thế giới (năm 2019)
      Xin – ga – po cũng được bình chọn là thành phố xanh nhất châu Á đứng thứ 5 trong 10 thành phố sạch nhất thế giới. 
                                                                                                    Theo Lê Thảo                                                                       













3. Hoạt động luyện tập: Trao đổi về nội dung câu chuyện (bài thơ, bài văn)
- GV gọi HS đọc câu chuyện.
- YC HS thảo luận theo nhóm tìm hiểu nội dung câu chuyện qua các câu hỏi gợi ý:
+ Xin – ga-po ở đâu, có diện tích như thế nào?

+  Trước đây, Xin-ga-po nghèo như thế nào?

+ Những chi tiết nào cho thấy người dân Xin-ga-po đã bảo vệ môi trường rất tốt?

- GV gọi các nhóm trả lời.
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	



- HS đọc câu chuyện mình đã được đọc.



- HS lắng nghe.

- HS quan sát, và nghe nội dung câu chuyện
























- HS thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung: 
+ Xin – ga – po thuộc châu Á, có diện tích nhỏ chỉ tương đương đảo Phú Quốc của Việt Nam.
+ Trước đây Quốc đảo này vốn được gọi là một làng chài nghèo.
+ Được bình chọn là thành phố xanh nhất châu Á đứng thứ 5 trong 10 thành phố sạch nhất thế giới.
- Đại diện nhóm tra lời.
- HS nêu:


	
	4. Vận dụng.

	
	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh đẹp của đất nước Xin – ga – po. 
+ GV nêu câu hỏi đất nước Xin -ga - po có gì khác với đất nước mình theo hiểu biết của em ?
+ Em thích hình ảnh nào?
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.



- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:




























TUẦN 34                        Thứ  Hai  ngày  6  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
Bài 23: TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI (T3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ.
- Chỉ trên sơ đồ chiều chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời; chuyển động của Trái Đất quanh mình nó; Chuyển động của Mặt Trời quanh Trái Đất.
- Nêu được hiện tượng ngày và đêm.
- Nêu được Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Giải thích được ở mức độ đơn giản đơn giản hiện tượng ngày và đêm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó của bản thân với họ hàng nội ngoại.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV mời HS trả lời câu hỏi:
+ Nhìn từu cực Bắc xuống, Trái Đất chuyển động quanh mình nó cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?  
- GV Nhận xét, tuyên dương chung bài về nhà.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.
+ Ngược chiều kim đồng hồ.

- HS nhận xét.

	
	2. Khám phá:

	
	Hoạt động 1. Tìm hiểu vì sao có ngày và đêm (làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV mời học sinh đọc , thực hiện theo hướng dẫn chuẩn bị thực hành theo sgk/ 122
 [image: ]
- GV HD và làm mẫu cho HS quan sát.
- GV gọi một số em lên bảng quan sát và nhận xét.
- Mời HS lên bảng thực hành, quay quả địa cầu đồng thời mô tả, giải thích về sự thay đổi ngày và đêm.
- GV nhận xét, chốt nội dung và mời HS đọc.
+ Trái Đất vừa chuyển động quanh Mặt Trời, vừa chuyển động quanh mình nó. 
+ Tại nơi trên Trái Đất, khoảng thời gian được Mặt Trời chiếu sáng là ngày, khoảng thời gian không được chiếu sáng là đêm. Ngày và đêm kế tiếp nhau liên tục.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển động của Mặt Trăng  quanh Trái Đất. ( Làm việc theo cặp)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ, chỉ và nói với bạn về chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
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- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ xung nội dung.
+ Mặt Trăng không tự phát sáng. Mặt Trăng sáng do Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời.
+ Chỉ có thể nhìn thấy một mặt của Mặt Trăng từ Trái Đất.
	


- HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc bài.









- Lớp quan sát.
- HS lên bảng thực hành, mô tả giải thích.

- HS đọc nội dung.

- HS lắng nghe, tiếp thu.






- HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát.









- Đại diện nhóm trình bày.

- HS nhận xét, bổ xung câu trả lời.

- HS đọc 




	
	3. Luyện tập

	
	Hoạt động 3. Thực hành về chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất”..
- GV phổ biến cách chơi.
- Cho học sinh quan sát hình minh hoa cách chơi.
[image: ]
+ Một bạn đóng vai Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất. Một bạn đóng vai đóng vai Trái Đất.
- GV mời một số HS xung phong tham gai đóng vai.
- GV nhận xét, tuyên dương các đội chơi.
- GV chốt nội dung, mời HS đọc.
+ Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
	



- HS lắng nghe.

- HS quan sát 















- HS xung phong tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.



	
	4. Vận dụng.

	
	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv đưa ra một vài hình ảnh về ngày và đêm. 
+ Tại sao có ngày và đêm?



- GV đánh giá, nhận xét.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:
+ Tại nơi trên Trái Đất, khoảng thời gian được Mặt Trời chiếu sáng là ngày, khoảng thời gian không được chiếu sáng là đêm. Ngày và đêm kế tiếp nhau liên tục.



	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:




















     TUẦN 34                   Thứ  Ba  ngày  06  tháng 5 năm 2024
                                               KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                               MÔN:Toán
Bài 102: ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 (TT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập tổng hợp về đọc, viết, so sánh, cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 100 000.
- Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị của biểu thức các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- VBT, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	1. Khởi động:

	
	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh nhất” để khởi động bài học: GV đưa ra các phép tính nhân bất kì trong phạm vi 100 000 và gọi HS giơ tay nhanh nhất nêu kết quả. Nếu trả lời đúng được tặng hoa khen. (tg: 3 phút)
- GV Nhận xét, tuyên dương HS chơi tốt.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Tiết học ngày hôm nay cô và cả lớp cùng tiếp tục ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000.(T2)
	- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh nhất”





- HS lắng nghe.

	25’
	2. Luyện tập:

	
	Bài 5. Đặt tính rồi tính. (Làm việc cá nhân)
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính vào vở.
- Gọi HS lên bảng thực hiện tính.

















- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 6. Tính giá trị của các biểu thức. (Làm việc cá nhân)
a) 250 - 550 : 5                 b) 350 : 7 - 6
c) 450 – (50 + 350)          d) (500 + 40) x 2
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài.
- GV nêu câu hỏi gợi mở để HS nhớ lại các bước làm bài tính giá trị biểu thức . 
- GV lưu ý HS bài tính giá trị của biểu thức: 
+ Nếu biểu thức chỉ có phép nhân, phép chia ta tính từ trái sang phải. 
+ Còn khi biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.
+ Nếu biểu thức có dấu ngoặc đơn thì tính trong ngoặc trước.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.








- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 7. Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 120 lượt khách tham quan, buổi chều có nhiều hơn buổi sáng 30 lượt khách. Hỏi cả ngày hôm đó bảo tàng có bao nhiêu lượt khách tham quan? (Làm việc nhóm 2)
[image: ]
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 7.
- GV hướng dẫn tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì ?




+ Bài toán hỏi gì?


+ Muốn cả ngày hôm đó bảo tàng có bao nhiêu lượt khách tham quan làm ntn?
- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.





- GV Nhận xét, tuyên dương
	
- 1-2 em nêu yêu cầu.
- HS làm bài vào vở.
- HS lên bảng thực hiện đặt tính rồi tính:
x
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2
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               - HS lắng nghe




- HS đọc yêu cầu bài. 
- HS suy nghĩ và nhớ lại cách làm.
- Lắng nghe, ghi nhớ.





-  HS đọc bài làm của mình
a) 250 - 550 : 5 = 250 – 110
                         = 140            
b) 350 : 7 – 6  = 50 – 6
                       = 44
c) 450 – (50 + 350) = 450 – 400
                                = 50      
d) (500 + 40) x 2 = 540 x 2
                            = 1080
- HS khác nhận xét.






- HS nêu yêu cầu bài 7.
+ Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 120 lượt khách tham quan, buổi chều có nhiều hơn buổi sáng 30 lượt khách.
+ Hỏi cả ngày hôm đó bảo tàng có bao nhiêu lượt khách tham quan? 
+ Hs nêu.

- Các nhóm làm việc vào phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm trình bày:
Bài giải:
Buổi chiều bảo tàng có số lượt khách tham quan là:
120 + 3 = 150 (lượt khách)
Cả ngày hôm đó bảo tàng có số lượt khách tham quan là:
120 + 150 = 270 (lượt khách)
               Đáp số: 270 lượt khách
- HS lắng nghe.

	5’
	3. Vận dụng

	
	Bài 8. Năm nay con 8 tuổi, tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của con. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi? (Làm việc nhóm 4)
[image: ]
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 8.
- GV hướng dẫn tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết mẹ hơn con bao nhiêu tuổi làm ntn?


- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.






- GV Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học.
	







- HS nêu yêu cầu bài 8.

+ Năm nay con 8 tuổi, tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của con.
+ Mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?
+ Muốn biết mẹ hơn con bao nhiêu tuổi thực hiện phép tính nhân.
+ Các nhóm làm việc vào phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm trình bày:
Bài giải:
Tuổi của mẹ là:
8 x 4 = 32 (tuổi)
Mẹ hơn con số tuổi là:
32 – 8 = 24 (tuổi)
                 Đáp số: 24 tuổi.
- HS lắng nghe.

	
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
 

































TUẦN 34
                                    Thứ  Ba ngày  9  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TOÁN
Bài 103: ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100000 (TT) Trang 107

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính trong phạm vi 100000, tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đa học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:40000 +30000 - 10000
+ Câu 2: 20000 x 3
+ Câu 3: 50000 – 10000 -30000
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ 40000 + 30000 – 10000 = 60000
+ 20000 x 3 =  60000
+ 50000 – 10000 -30000 = 10000
- HS lắng nghe.

	
	2. Luyện tập

	
	Bài 1. Tính nhẩm (Làm việc cá nhân)
- GV cho HS làm bài miệng, trả lời cá nhân.
	50000 + 30000 =
	 30000 x 2 =

	70000 – 50000 =
	13000 x 3  =

	16000 + 50000 =
	80000 : 4  =

	34000 – 4000   =
	28000 : 7  =



- GV Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. Đặt tính rồi tính(Làm việc chung cả lớp).
- GV yêu cầu HS nêu đề bài
- GV cho HS làm bảng con.
	47516 + 25348
	314 x 6

	24853 + 32446
	5218 x 3

	52375 – 28167
	19276 : 4

	96253 - 35846
	47635 : 7










- GV Nhận xét từng bài, tuyên dương.
Bài 3. Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng (Làm việc nhóm 2) 
- GV yêu cầu HS nêu đề bài
-GV cho HS thảo luận nhóm 2
a) Giá trị của biểu thức (20354 – 2338) x4 là:
A.9802      B.78778      C.72904    D.72064
- Tại sao chọn đáp án D

b)Giá trị của biểu thức 56037 – (35154 – 1725) là:
A.19158    B.22608      C.38133     D.3633
- GV Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
-Nêu cách tính giá trị của biểu thức?


- GV Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3. (Làm việc nhóm 4) 
Mẹ mang 100000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57000 đồng, mua rau hết 15000 đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền?
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì?


- Bài toán hỏi gì?
- GV cùng HS tóm tắt: 
+ Mẹ mang: 100000 đồng
+ Mua thịt :   57000 đồng
+ Mua rau :   15000 đồng
+Còn lại   :  .......... đồng ?
[image: C:\Users\thaokhu\Documents\Zalo Received Files\Untitled-1 copy.jpg]-GV chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận và làm bài giảng trên phiếu bài tập nhóm.







- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
- GV cho HS ghi lại bài giải vào vở.
	
- HS quan sát bài tập, nhẩm tính và trả lời.
	50000+30000 =80000
	30000 x 2= 60000

	70000–50000 = 20000
	13000 x 3 = 39000

	16000+50000 =66000
	80000 : 4  = 20000

	34000–4000   =30000
	28000 : 7  = 4000



+ HS khác nhận xét, bổ sung.



+ 1 HS đọc đề bài.
+ HS trình bày vào bảng con.-
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- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


+ 1 HS đọc đề bài.
+ HS thảo luận đưa đáp án
+ D. 72064

+Thực hiện20354 – 2338 = 18016; lấy 18016 x 4 = 72064


+ B.22608
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

+ Nếu biểu thức có dấu ngoặc (), ta sẽ làm trong ngoặc trước.
+ Nếu biểu thức có cả dáu cộng/trừ và nhân / chia, ta làm nhân chia trước cộng trừ sau.
+ Nếu biểu thức chỉ có cộng trừ hoặc nhân chiata làm từ trái sang phải.






+ 1 HS Đọc đề bài.
+ HSTL: mẹ mang 100000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt 57000 đồng, mẹ mua rau 15000 đồng.
+ Mẹ còn lại bao nhiêu tiền?
+ HS cùng tóm tắt bài toán với GV.



- HS làm việc nhóm 4. Thảo luận và hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm.
Giải:
Mẹ mua thịt và rau hết số tiền là:
     57000+15000 = 72000 ( đồng)
Mẹ còn lại số tiền là:
   100000 – 72000 = 28000 ( đồng)
                       Đáp số: 28000 đồng
- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- HS ghi lại bài giải vào vở.


	
	3. Vận dụng.

	
	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” về tính nhẩm trong phạm vi 100000.
+ 6000 + 3000 – 1000 =
+ 8000 – ( 4500 -1500) =
+ 3000 – 2000 + 5000 =
+ 7000 – 4000 – 3000 =
+ 2000 + 6000 + 2000 =
+ ( 6500 - 2500) – 4000 =
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
	- HS chơi các nhân.
+ Ai nhanh, đúng được khen.
+ 6000 + 3000 – 1000 = 8000
+ 8000 – ( 4500 -1500) =5000
+ 3000 – 2000 + 5000 = 6000
+ 7000 – 4000 – 3000 = 0
+ 2000 + 6000 + 1000 = 9000
+ ( 6500 - 2500) – 4000 = 0


	
	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:















                                          Thứ  Ba ngày  7  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG
Bài 5 : BÁC SĨ Y-ÉC-XANH (TIẾT 2+3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ dễ lẫn, VD: nghiên cứu, là ủi, thổ lộ, im lặng, vì trùng, toa, bị ẩn, băn khoăn, mãi mãi, vỡ
vụn, …Ngắt nghỉ hơi đúng. Biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời người
kể chuyện với ngữ điệu phù hợp.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài, VD: ngưỡng mộ, dịch hạch, nhiệt đới, toa hạng ba, bí ẩn, ... 
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi lẽ sống cao đẹp của bác sĩ Y-éc- xanh: sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại; sẵn sàng gắn bỏ cuộc đời với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.
- Hiểu và biết sử dụng dấu hai chấm để báo hiệu bộ phận giải thích trong câu.
- Phát triển năng lực văn học: 
+ Hiểu và biết bày tỏ sự yêu thích với những chi tiết cảm động, lời nói hay của bác sĩ Y-éc-xanh trong câu chuyện.
+ Biết chia sẻ với những suy nghĩ mộc mạc, chân thành của người bác sĩ có lẽ sống cao đẹp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè, trân trọng tình bạn. Góp phần bồi dưỡng tình cảm yêu thương con người, sẵn sàng chịu đựng khó khăn để giúp đỡ đồng loại.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động

	
	- GV chiếu cho HS xem ảnh bác sĩ Y-éc-xanh 
 [image: ]
+ Em biết người trong ảnh ai không? 
- GV giới thiệu: Tên của bác sĩ Y-éc-xanh đã trở nên quen thuộc, gần gũi với Việt Nam. Ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Thủ Dầu Một,... đều có đường phố mang tên ông, một số nơi dựng tượng ông ở vị trí trang trọng. Vậy, Y-éc-xanh là ai? Ông có công lao với nước ta như thế nào mà được nhân dân ta quý trọng, được dựng tượng, lưu danh tên tuổi trên nhiều đường phố của Việt Nam? Học bài Bác sĩ Y-éc-xanh, các em sẽ rõ điều đó.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát tranh.











+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.



- HS lắng nghe.

	
	2. Khám phá.

	
	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ. 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 đoạn
+Đoạn 1: Từ đầu đến những bệnh nhiệt đới.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến bà chú ý.
+ Đoạn 3: Tiếp theo cho đến rộng mở, bình yên.
+ Đoạn 4: Còn lại
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: Y -éc - xánh, ngưỡng mộ, dịch hạch, nhiệt đới, toa hạng ba, bí ẩn, …
- Luyện đọc câu: 
      Hai người cùng im lặng.// Họ nghe rõ tiếng thở dài,/ đổ nhẹ/ những con sóng/ thủy tinh vỡ vụn/ lên bờ cát.//
- Luyện đọc theo đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
* Hoạt động 2: Đọc hiểu.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Vì sao bà khách ước ao được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?


+ Câu 2: Bà khách có ấn tượng về bác sĩ Y-éc-xanh như thế nào?

+ Câu 3: Lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh thể hiện ở những câu nói nào?


+ Câu 4: Tâm sự của bác sĩ Y-éc-xanh về việc ông ở lại Việt Nam nói lên điều gì?
GV chốt lại ý đúng: Tâm sự của bác sĩ Y-éc-xanh về việc ông ở lại Việt Nam nói lên mong muốn thực hiện
lẽ sống yêu thương và giúp đỡ đồng loại. Đó chính là phẩm chất cao đẹp của bác sĩ Y-éc-xanh

- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV Chốt: Ca ngợi lẽ sống cao đẹp của bác sĩ Y-éc- xanh: sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại; sẵn sàng gắn bỏ cuộc đời với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.
	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát








- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu.



- HS luyện đọc theo nhóm 4.





- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Vì ngưỡng mộ, vì tò mò
muốn biết vì sao bác sĩ Y-éc-xanh chọn cuộc sống ở rất xa Tổ quốc để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
+ Khác xa với trí ưởng tượng của bà, ông ăn mặc rất xuềnh xoảng. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm bà chú ý.
+  “Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là dân nước Pháp. Người ta không thể nào sống thiếu Tổ
quốc.”

+ HS thảo luận trả lời câu hỏi.

- 1 -2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

	
	3. Hoạt động luyện tập

	
	1. Tìm trong bài đọc một dấu hai chấm bảo hiệu phần giải thích
- YC HS đọc và nêu  yêu cầu bài tập 1
- YC HS thảo luận trao đổi theo cặp
+ Tìm câu có dấu hai chấm báo hiệu phần giải thích

- GV mời đại diện nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
2. Viết tiếp vào vở các câu sau, sử dụng dấu hai chấm để đánh dấu bộ phận giải thích
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- YC HS làm bài tập vào VBT:Viết tiếp vào vở các câu sau, sử dụng dấu hai chấm để đánh dấu bộ phận giải thích
- YC HS trao đổi kết quả theo cặp; đọc câu đã viết 
- GV nhận xét tuyên dương, gợi ý một số câu.
- GV dùng máy chiếu lên bảng để cả lớp nhận xét câu đã viết.
VD: a) Có hai lí do khiến bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh: ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch và muốn biết điều gì khiến ông
ở lại Việt Nam.
b) Nhà bác học thật khác xa với những gì bà đã tưởng tượng: một con người ăn
mặc rất giản dị, nhưng đôi mắt chứa đầy bí ẩn. / ... ông ăn mặc rất giản dị và có đôi mắt đầy bí ẩn.
	

- HS nêu yêu cầu bài
- HS thảo luận theo nhóm đôi 
- HS tìm và nêu kết quả
Câu: “Tuy
nhiên, tôi với bà đều sống chung trong một ngôi nhà: Trái Đất.”
- HS nhận xét.




- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài vào vở bài tập

- HS đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- HS nhận xét bài làm của bạn.






- HS theo dõi đối chiếu kết quả.

	
	4. Vận dụng.

	
	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video hình ảnh về bác sĩ Y-éc-xanh
+ Em thích nhất hành động việc làm nào của bác sĩ Y-éc-xanh?
- Nhắc nhở các em luôn biết yêu thương quý trọng mọi người. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.



- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
















                                    Thứ  Ba ngày  7  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TOÁN
Bài 103: ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100000 (TT) Trang 108

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành giải toán về quan hệ so sánh, bằng cách sử dụng phép tính trừ.
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tính nhẩm: 20000 + 30000 = ?
+ Câu 2: Tính nhẩm: 60000 - 50000 = ?
+ Câu 3: Tính nhẩm: 40000 x 2 = ?
+ Câu 4: Tính nhẩm: 90000 : 3 = ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ 20000 + 30000 = 50000
+ 60000 - 50000 =10000
+ 40000 x 2= 80000
+ 90000 : 3 = 30000
- HS lắng nghe.

	
	2. Luyện tập:

	
	Bài 4. (Làm việc nhóm 2)
Trong một thư viện có 2638 quyển sách viết bằng tiếng Việt. Số sách viết bằng tiếng Việt nhiều hơn viết bằng tiếng nước ngoài là 705 quyển. Hỏi trong thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài? 
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- GV và HS cùng tóm tắt :
+Sách viết bằng tiếng Việt: 2638 quyển . 
+ Sách viết bằng tiếng Việt nhiều hơn:  705 quyển.
+ Có tất cả :...... quyển ?
[image: C:\Users\thaokhu\Documents\Zalo Received Files\Untitled-2.jpg]






- GV Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 6. (Làm việc nhóm 4)
May mỗi bộ quần áo vừa hết 3 m vải. Hỏi nếu một công ty may có 10250 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV cùng HS tóm tắt:
+         3m :  1 bộ
+10250 m : ...... bộ và .....m vải?
- GV chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận và làm bài giảng trên phiếu bài tập nhóm.







- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
- GV cho HS ghi lại bài giải vào vở.
Bài 7: (Làm việc cá nhân).
Mèo Vạc là một huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang.Huyện Mèo Vạc có nhiều phong tục tập quán văn hóa truyền thống và nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như dãy núi đá tại mèo, đỉnh Mã Pì Lèng,...Tính đến ngày 01 tháng 4 [image: C:\Users\thaokhu\Documents\Zalo Received Files\Untitled-3.jpg]năm 2019, dân số của huyện Mèo Vạc là 86071 người.
Em hãy làm tròn số dân của huyện Mèo Vạc tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến hàng nghìn.
- GV yêu cầu HS nêu tình huống
- GV yêu cầu HS chia sẻ những hiểu biết của mình xung quanh tình huống?
-GV cho HS làm  và trả lời



-GV mời HS khác nhận xét
- Gv nhận xét , tuyên dương
- Thế nào là số tròn nghìn?


-Cách làm số tròn nghìn?

- Gv nhận xét , tuyên dương,nhắc lại
	






+ 1 HS đọc đề bài.
+ HS cùng tóm tắt với GV.
+ Các nhóm làm bài vào phiếu học tập:
Giải:
     Có số quyển sách viết bằng tiếng nước ngoài là:
        2638 – 705 = 1933 (quyển)
     Có tất cả số quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài là:
      2638 + 1933 = 4571( quyển)
                   Đáp số : 4571 quyển
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm





+ 1 HS Đọc đề bài.
+ HS cùng tóm tắt bài toán với GV.

- HS làm việc nhóm 4. Thảo luận và hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm.
Giải:
    Ta thực hiện phép chia : 
          10250 : 3 = 3416( dư 2)
Vậy 10250m vải may được 3146 bộ quần áo và thừa 2 m vải.
Đáp số: 3416 bộ quần áo và thừa 2 m vải.
- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- HS ghi lại bài giải vào vở.












+ 1 HS nêu tình huống
+ 2-3  HS chia sẻ

+ HS trả lời: Làm tròn số dân của huyện Mèo Vạc tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến hàng nghìn là 86000
+ Hs nhận xét

+ Số tròn nghìn là số có 3 chữ số hàng trăm , hàng chục hàng đơn vị đều là chữ số 0.
+Các số hàng trăm , hàng chục, hàng đơn vị là số 0
+HS lắng nghe

	
	3. Vận dụng.

	
	- GV tổ chức trò chơi “Em yêu Việt Nam”. Chơi theo nhóm 4, chọn nhanh kết quả:


+ Số tròn nghìn: 100, 1000,1200, 1650
+ Số tròn nghìn:9870, 5000,4500,6745
+ Số tròn nghìn:86000, 7900,6890,4708
+ Số tròn nghìn bé hơn 5555 là:

- GV Nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những nhóm làm nhanh.
- Nhận xét tiết học.
	- HS chơi nhóm 4. Nhóm nào trả lời đúng thời gian và kết quả sẽ được khen, thưởng. Trả lời sai thì nhóm khác được thay thế.
+ Số tròn nghìn:1000
+ Số tròn nghìn: 5000
+ Số tròn nghìn: 86000
+ Số tròn nghìn bé hơn 5555 là:
1000,2000,3000,4000,5000

	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:












                                      Thứ  Tư ngày  8  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TIẾNG VIỆT
BÀI VIẾT 5
EM KỂ CHUYỆN (T4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Kể (viết) được câu chuyện Sự tích cây lúa (từ đoạn tốp thợ săn gặp các vị thần núi đến hết) hoặc kể chuyện cùng các bạn đóng vai, thực hành giao lưu với các bạn Lúc-xăm-bua
- Dựa vào sơ đồ gợi ý, thực hiện 5 bước của bài nói. Xác định đúng của đề tài, tìm được ý chính, sắp xếp các ý. Sau đó thực hiện nói theo dàn ý đã sắp xếp, có thể tự điều chỉnh theo góp ý của bạn để hoàn thiện theo câu chuyện của mình; 
- Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong khi kể chuyện.
- Lắng nghe bạn nói, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn.
- Biết trao đổi cùng bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình.
- Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được các chi tiết thú vị trong câu chuyện.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, kể được câu chuyện theo yêu cầu. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Kể chuyện biết kết hợp cử chỉ hành động, diễn cảm,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình. Bồi dưỡng tình cảm hữu nghị với người dân nước bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong bài học kể chuyện.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, kể chuyện theo yêu cầu.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị,   học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động.

	
	- GV mở Video kể chuyện của một HS trên khác trong lớp, trường hoặc Youtube .
- GV cùng trao đổi với HS về cách kể chuyện, nội dung câu chuyện để tạo niềm tin, mạnh dạn cho HS trong giờ kể chuyện

- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát video.
- HS cùng trao đổi với Gv về nội dung, cách kể chuyện có trong vi deo, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu từ câu chuyện để rút ra kinh nghiệm cho bản thân chuẩn bị kể chuyện.

	
	2. Khám phá.

	
	2.1. Hướng dẫn kể chuyện.
- YC HS đọc đề bài .
- GV HD HS chọn một trong 2 đề.
- GV hướng dẫn HS dựa vào sơ đồ hình tròn để tìm ý, sắp xếp ý.
- GV giới thiệu cho HS biết về 5 bước cần làm cho một bài nói hay. Em cần chú ý thực hiện.
Em chuẩn bị kể (viết)  lại câu chuyện 
Sự tích cây lúa
[image: ]
- YC HS trao đổi nhóm đôi và xác định chọn 1 trong 2 đề.
* GV hướng dẫn HS các thực hiện đề 2: kể chuyện em và các bạn đóng vai, thực hành giao lưu với các bạn Lúc-xăm-bua tương tự như đề 1.
 
2.2. Học sinh xây dựng câu cuyện của mình theo sơ đồ.
- GV hướng dẫn học sinh ghi ra giấy nháp các nội dung theo 5 bước trên.
- GV mời một số HS nói về dự định viết câu chuyện của mình.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát 5 bước chuẩn bị và lắng nghe GV hướng dẫn.











- Học sinh ghi ra giấy nháp các nội dung theo 5 bước trên.
- Một số HS giới thiệu về bản thân, nói về việc chuẩn bị để kể lại câu chuyện Sự tích cây lúa.


- HS trao đổi

	
	3. Luyện tập

	
	3.1 Kể chuyện trong nhóm.
- HS tiếp nối nhau xung phong đọc đoạn văn của mình.
- GV nhận xét, bình chọn những đoạn viết hay.
− GV chữa 5 – 7 bài viết của HS 
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
3.2. Thi kể chuyện trước lớp.
- GV tổ chức thi kể chuyện.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS nối tiếp đọc đoạn văn của mình. 
- HS nhận xét.



- HS thi kể chuyện.
- HS khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.

	
	4. Vận dụng.

	
	- GV cho Hs xem một câu chuyện kể của học sinh nơi khác để chia sẻ với học sinh.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong câu chuyện
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS quan sát video.

- HS cùng trao đổi về câu chuyện được xem.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:


                                  Thứ  Tư ngày  8  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TOÁN
Bài 104: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (TIẾT1) 
Trang 109

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kĩ năng nhận dạng và gọi tên các hình đã học, nhận biết trung điểm của đoạn thẳng, hình tròn, tâm, đường kính, bán kính; xem đồng hồ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng, giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1.Hoạt động Khởi động:


	
	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn mấy giờ?”để khởi động bài học.
	


	
	- GV phổ biến luật chơi và cách chơi sau đó mời  một số cặp tham gia chơi
	- Mỗi cặp 2 HS  tham gia chơi


	
	+ HS 1 quay kim giờ chỉ và kim phút sau đó hỏi: ? Đố bạn mấy giờ?
+ HS 2 quay kim giờ chỉ và kim phút sau đó hỏi: ? Đố bạn mấy giờ?
	+ HS 2 : 8 giờ 20 phút

+ HS 1 : 9 giờ kém 15 phút

	
	- Tương tự như vậy với các cặp còn lại
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS lắng nghe.

	
	2. Hoạt động thực hành, luyện tập:

	
	Bài 1. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD và DE (Làm việc cá nhân)
- GV cho HS quan sát hình vẽ gọi lên bảng chỉ và trả lời miệng.
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- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát hình vẽ, chỉ và đọc tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD và DE  và giải thích cách nhận biết điểm đó là trung điểm của đoạn thẳng.
+ Q là trung điểm của đoạn thẳng BC vì Q là điểm ở giữa hai điểm B và C ; QB = QC.
+ N là trung điểm của đoạn thẳng CD vì N là điểm ở giữa hai điểm C và D ; NC = ND.
+ M là trung điểm của đoạn thẳng DE vì M là điểm ở giữa hai điểm D và E ; MD = ME 
+ HS khác nhận xét, bổ sung.

	
	Bài 2: Cho các hình vẽ sau: (Làm việc theo nhóm đôi).
- GV yêu cầu HS nêu đề bài
- GV cho HS làm việc theo nhóm đôi.
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-GV mời 1 vài nhóm lên trả lời, mỗi nhóm nêu 1 hình:
+ Hình tứ giác ABCD có: 
- 4 đỉnh là : A, B, C, D
- 4 cạnh là AB, BC, CD, AD.
- 4 góc là: góc đỉnh A, cạnh AB, AD ; góc đỉnh  B, cạnh BA, BC; góc đỉnh C, cạnh CB, CD; góc đỉnh D, cạnh DA, DC.
	


+ 1 HS đọc đề bài.
+ HS nêu tên hình và các đỉnh , cạnh, góc có trong mỗi hình đồng thời thao tác với ê ke nói cho bạn nghe cách dùng ê ke để kiểm tra góc vuông. 
-HS trả lời:
+ Hình tam giác MNP có: 
- 3 đỉnh là : M, N, P
- 3 cạnh là MN, MP, NP
- 3 góc là: góc đỉnh M, cạnh MN, MP ; góc đỉnh  P, cạnh PN, PM; góc đỉnh N, cạnh NM, NP.
+ Hình tứ giác GHIK có: 
- 4 đỉnh là : G, H, I, K
- 4 cạnh là: GH, HI, IK, KG.
- 4 góc là: góc đỉnh G, cạnh GH, GK; góc đỉnh  H, cạnh HG, HI; góc đỉnh I, cạnh IH, IK; góc đỉnh K, cạnh KI, KG.

	
	- GV nhận xét chung các nhóm, tuyên dương.
- GV yêu cầu một vài nhóm kiểm tra bằng êke và nêu tên các góc vuông trong từng hình.
-GV nhận xét, tuyên dương.
	- Các nhóm khác nhận xét.

- Các nhóm thực hiện, nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	
	Bài 3. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng (Làm việc cả lớp) 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV cho học sinh quan sát hình vẽ và chọn đáp án đúng, giải thích cách chọn. GV gợi ý để học sinh chỉ ra tâm, đường kính, bán kính của hình tròn trong bài.
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+ 1 HS đọc đề bài.










	
	- Gọi HS trả lời

- Gọi 1 HS khác giải thích cách bạn làm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát hình vẽ, chọn  đáp án đúng : đáp án C. OA, OB, OC
- HS giải thích cách chọn: vì đây là hình tròn tâm O, có các bán kính OA, OB, OC.

	
	Bài 4. Mỗi đồng hồ tương ứng với cách đọc nào ( Tổ chức trò chơi) 
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi
- GV chia lớp làm 3 đội, mỗi đội cử hai HS lên chơi.
- GV nhận xét, tuyên dương
	


-HS lắng nghe
- 3 đội, mỗi đội 2 HS lên chơi, HS khác quan sát, nhận xét.


	
	- Nhận xét chung tiết học, tuyên dương, dặn dò chuẩn bị bài sau.
	-HS lắng nghe.


	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:







                                   Thứ  Tư   ngày  8  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG
Sinh hoạt theo chủ đề: AN TOÀN TRONG ĂN UỐNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được những việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
-Thực hiện được những việc đảm bảo an toàn trong ăn uống hằng ngày.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các loại thực phẩm an toàn trong ăn uống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết được những thực phẩm an toàn và không an toàn trong ăn uống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về an toàn trong ăn uống.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ an toàn trong ăn uống mà bạn đưa ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chịu khó tìm hiểu cách an toàn trong ăn uống để giới thiệu với các bạn những thực phẩm an toàn.
- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV mở bài hát “Vệ sinh an toàn thực phẩm” để khởi động bài học. 
+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- HS Chia sẻ với GV về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	
	2. Khám phá:

	
	* Hoạt động 1: Nhận diện việc làm đảm bảo  an toàn vệ sinh thực phẩm  (Làm việc nhóm 2)
- GV mời HS đọc yêu cầu.
- GV chia lớp thành các nhóm
- GV yêu cầu các nhóm quan sát tranh thảo luận và trả lời các nội dung
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+ Nêu nội dung bức tranh
+ Nêu sự cần thiết của 
- GV mời các nhóm trình bày trước lớp.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV kết luận: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là việc làm rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình. Những việc làm như : chọn thực phẩm tươi sạch, bảo quản thức ăn đã nấu chín, kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm,...đều góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong đời sống hằng ngày.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài 
- HS chia nhóm
.-HS thảo luận















-Đại diện các nhóm trình bày ý kiến



-HS lắng nghe

	
	3. Luyện tập:

	
	Hoạt động 2.Xử lí tình huống an toàn trong ăn uống. (Làm việc nhóm 4)
- GV Mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4:Quan sát tranh và mô tả lại các tình huống
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[image: ]
-Các tình huống đưa ra :
+ TH1:Lan rủ mai vào mua nước uống ở quầy bán hàng bên đường. Cốc nước màu đỏ trông rất hấp dẫn. Nếu là Mai em sẽ xử lí như thế nào?
+TH2:Nam đi học về, đang rất đói.Trên bàn có đồ ăn nhưng không được bảo quản cẩn thận. Nếu là Nam em sẽ xử lí như thế nào?
+TH3:Trong giờ ăn trưa, Mai vừa ăn vừa cười nói, làm thức ăn rơi vãi ra bàn. Nếu là bạn ngồi ăn cùng Mai, em sẽ nhắc nhở bạn Mai thế nào
-GV giao tình huống, phổ biến nhiệm vụ
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận về cách xử lí tình huống và thực hành đóng vai xử lí tình huống
- Các nhóm trình bày 

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Gv kết luận: Các em hãy lưu ý thực hiện ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hằng ngày và nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Học sinh chia nhóm 














-HS lắng nghe








-Các nhóm nhận nhiệm vụ
-Các nhóm thảo luận

-Các nhóm trình bày về  xử lí tình huống và đóng vai


-HS lắng nghe



	
	4. Vận dụng.

	
	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tìm hiểu và thực hiện ăn uống đảm bảo vệ sinh trong cuộc sống hằng ngày
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:


TUẦN 34                 Thứ  Tư   ngày  8  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
Bài 23: TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI (T4) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ.
- Chỉ trên sơ đồ chiều chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời; chuyển động của Trái Đất quanh mình nó; Chuyển động của Mặt Trời quanh Trái Đất.
- Nêu được hiện tượng ngày và đêm.
- Nêu được Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Giải thích được ở mức độ đơn giản đơn giản hiện tượng ngày và đêm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó của bản thân với họ hàng nội ngoại.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV mời HS lên bảng thực hiện và giải thích hiện tượng ngày và đêm. 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- 2 HS lên bảng.

- HS lắng nghe.

	
	2. Luyện tập.

	
	Hoạt động 1. Thực hành chỉ và nói với bạn về chuyển động của Trái Đất, Mặt Trăng trong sơ đồ. (Làm việc theo cặp)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ.
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- YC HS thảo luận theo nhóm.
- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, bổ xung nội dung và yêu cầu HS đọc lại.
 + Chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất cũng ngược chiều kim đồng hồ theo chiều từ Tây sang Đông.
+  Mặt Trăng là vệ sinh của Trái Đất.Mặt Trăng được gọi là vệ tinh của Trái Đất vì Mặt Trăng nằm trên quỹ đạo quay đồng bộ (tức là thời gian Mặt Trăng quay quanh trục...
Hoạt động 2. Thực hành đóng vai nhà du hành vũ trụ, giới thiệu với các bạn về Trái Đất, Mặt Trăng và Trái Đất. (Làm việc theo nhóm)
- Mời HS quan sát tranh.
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- GV hướng dẫn cách đóng các vai.
+ Nội dung
+ Cách thức giới thiệu
+ Phân công nhiệm vụ
- YC HS thảo luận nhóm.
 - Mời các nhóm trình bày.
- Mời nhóm khác nhận xét.
 - Gv nhận xét, tuyên dương.

	


- HS đọc yêu cầu.
- HS quan sát 
















-  HS thảo luận chỉ và nói với bạn về chiều chuyển động của Mặt Trăng, Trái Đất.
-  Đại diện nhóm trình bày.

- HS nhận xét.



- HS lắng nghe, nhắc lại.







- HS quan sát.












- HS lắng nghe hướng dẫn của GV


- HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

	
	3. Vận dụng.

	
	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv đưa ra một vài hình ảnh về chuyển động của Trái Đất.
+ Chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất  cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?
- GV đánh giá, nhận xét.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:
+ Chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất cũng ngược chiều kim đồng hồ theo chiều từ Tây sang Đông.


	
	


      IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:











                              Thứ  Năm  ngày  9  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG
Bài 6 : NGƯỜI HỒI SINH DI TÍCH (TIẾT 1+2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng tên riêng nước ngoài, các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các câu dài.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc. 
- Hiểu nội dung bài: Kiến trúc sư Ka-dichcó công lớn trong việc hồi sinh nhiều di tích lịch sử của Việt Nam, góp phần để thế giới công nhận những di tích ấy là Di sản văn hoá thế giới và trở thành những điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước.
- Nhận biết được các chi tiết chân thực, hấp dẫn, có giá trị thuyết phục về địa điểm, sự kiện và con người nói đến trong bài văn.
- Luyện tập về so sánh: biết đặt câu có hình ảnh so sánh.
- Phát triển năng lực văn học: 
+ Biết bày tỏ thái độ yêu quý, tự hào về các di tích lịch sử đất nước.
+  Cảm nhận được niềm say mê giữ gìn di sản thế giới và hết lòng với đất nước Việt Nam của kiến trúc sư Ka-dích.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Góp phần bồi dưỡng niềm tự hào về lịch sử dân tộc. 
- Phẩm chất nhân ái: Nâng cao ý thức quý trọng con người 
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Say mê với công việc 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị,   học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động.

	
	- GV chiếu 2 bức tranh yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
[image: ][image: ]
+ Tranh vẽ gì?
+ Em thấy ấn tượng với hình ảnh nào trong tranh?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV giới thiệu về kĩ sư Ka – dích.
     Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam luôn nhận được những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Nhiều nhà khoa học nước ngoài đã cống hiến tài năng và sức lực giúp nhân dân Việt Nam dựng xây đất nước và giữ gìn những di tích lịch sử mang tầm cỡ Di sản thế giới. Đọc bài Người hồi sinh di tích hôm nay, các em sẽ biết thêm một câu chuyện cảm động về kiến trúc sư người Ba Lan tên là Ka-dích, người đã có công lớn trong việc hồi sinh nhiều di sản văn hoá, lịch sử quý báu của Việt Nam.
	- HS quan sát tranh, lắng nghe yêu cầu









+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.




- HS lắng nghe.

	
	2. Khám phá.

	
	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: (3 khổ)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến địa điểm du lịch hấp dẫn.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến nông dân thực thụ.
+ Đoạn 3: Còn lại
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: hồi sinh, Ka - dích, di sản, trùng tu,…
- Luyện đọc câu: 
      Từ đất nước Ba Lan xa xôi,/ ông đã đến Việt Nam/ và cống hiến hết mình /cho việc hồi sinh nhiều di sản văn hóa suốt 17 năm trời,/ cho đến những ngày cuối đời.//

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc bài theo đoạn.
- GV nhận xét các nhóm.
* Hoạt động 2: Đọc hiểu.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Ông Ka-dích là người nước nào?
+ Câu 2: Ông Ka-dích tham gia trùng tu và giới thiệu những di sản nổi tiếng nào của Việt Nam?



+ Câu 3: Tinh thần làm việc của ông Ka-dích khi tham gia trùng tu khu thánh địa Mỹ Sơn nói lên điều gì về ông?



+ Câu 4: Câu chuyện về kiến trúc sư Ka-dích có điểm gì giống câu chuyện về bác sĩ Y-éc-xanh mà em đã học?


- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV Chốt: Kiến trúc sư Ka-dich có công lớn trong việc hồi sinh nhiều di tích lịch sử của Việt Nam, góp phần để thế giới công nhận những di tích ấy là Di sản văn hoá thế giới và trở thành những điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài
	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát





- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.





- HS luyện đọc theo nhóm 3.






- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+  Ông Ka-dich là người Ba Lan. 
+ Ông Ka-dích tham gia trùng tu và giới thiệu những di sản nổi tiếng nào của Việt Nam là: đô thị cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Huế.
+ Tinh thần làm việc của ông Ka-dích khi tham gia trùng tu khu thánh địa Mỹ Sơn nói lên rằng ông là một người giản dị, mộc mạc, không ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng vì công việc.
+ Câu chuyện về kiến trúc sư Ka-dích có điểm giống câu chuyện về bác sĩ Y-éc-xanh mà em đã học là: cả hai người đều rời khỏi quê hương của mình để đến Việt Nam và cống hiến hết mình cho sự nghiệp, cho người dân nơi đây.


- 1 -2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

	
	3. Hoạt động luyện tập

	
	1. Chọn từ ngữ thích hợp với ô trống để tạo hình ảnh so sánh.
a, Sông Hoài duyên dáng Hội An
Đèn hoa lấp lãnh như ….ngàn sao sa
                                                        Ca dao
[image: ]
  b,  Những khóm phong lan đuôi chồn lá dài móc trên cành đa …..bờm ngựa thả xuống những chùm hoa tím khiêm tốn, dịu dàng.
Ma Văn Kháng

[image: ]

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV giao nhiệm điền từ còn thiếu vào VBT
- YC HS trao đổi vở kiểm tra.
- GV mời HS nêu các từ còn thiếu.








- GV mời  HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
2. Đặt một câu có hình ảnh so sánh để tả một sự vật (đồ vật, bông hoa hoặc con vật,...) mà em yêu thích.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV HD hs câu mẫu.
Mẫu: Bộ lông thỏ óng mượt như tơ. 
[image: ]

- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp
- GV mời HS trình bày.


- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
	























-  1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài tập trong VBT
- HS trao đổi VBT.
- HS nêu.
a) Sông Hoài duyên dáng Hội An
Đèn hoa lấp lánh như ngàn sao sa.

b) Những khóm phong lan đuôi chồn lá dài móc trên cành đa giống như bờm ngựa thả xuống những chùm hoa tím khiêm tốn, dịu dàng.
- HS nhận xét.





- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.











- HS dựa theo mẫu suy nghĩ hoàn thành bài tập.
- Một số HS trình bày theo kết quả của mình
+ Mặt Trời đỏ rực như hòn lửa.
+ Trên trời mây trắng như bông.
+ Dòng sông mềm mại như dải lụa.

	
	4. Vận dụng.

	
	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video về một vài di tích lịch sử của nước ta.
+ GV nêu câu hỏi: Em thích nhất di tích lịch nào? Vì sao?
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:























TUẦN 34                     Thứ  Năm  ngày  9  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:ĐẠO ĐỨC
CHỦ ĐỀ: Tuân thủ quy tắc An toàn giao thông
Bài 12: Em tuân thủ quy tắc An toàn giao thông (T2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Học sinh biết lựa chọn và giới thiệu cho các bạn biết một số quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi. 
- Biết bày tỏ quan điểm của bản thân về những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông, những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Góp phần hình thành năng lực điều chỉnh hành vi; tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tìm hiểu thêm về quy tắc an toàn giao thông.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi, trình bày trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ quan sát, suy nghĩ, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Góp phần hình thành phẩm chất trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 * GV: - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
– SGK, SGV, SBT Đạo đức 3
– Các video clip liên quan đến việc tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
– Tranh, hình ảnh về nội dung tuân thủ quy tắc an toàn giao thông
       *  HS: SGK, SBT Đạo đức 3
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV cho HS nghe và hát theo bài hát về ATGT: 
“Ai đúng, ai sai? ”.
[image: https://o.vdoc.vn/data/image/2021/03/24/bai-hat-giao-thong.jpg]
+ GV mời HS nêu nhận xét về cách đi của “chú mèo đen” và “bác bò vàng” trong bài hát.
- Chú mèo đi sai rồi. Bác bò vàng đã đi đúng
+ GV mời HS giới thiệu cách em đã tham gia giao thông đúng.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Kết nối bài học. Giới thiệu bài mới – Ghi bài lên bảng
	- HS xem Video – hát theo.










+ HS nêu nhận xét về cách đi của “chú mèo đen” và “bác bò vàng” trong bài hát.
+ 3-4 HS giới thiệu thêm một cách em đã tham gia giao thông đúng. Đi bộ trên vỉa hè, đi về phía bên tay phải của mình. Không đi hàng đôi hàng 3 dưới lòng đường,....)
- HS lắng nghe.

	
	2. Luyện tập:

	
	Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến (Làm việc nhóm đôi)
- GV mời HS nêu yêu cầu.
GV: Yêu cầu HS thể hiện được sự đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông; không đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông từ các tranh trong SGK.
-GV yêu cầu các nhóm quan sát tranh trong SGK.
-GV hướng dẫn HS mô tả các tình huống trong mỗi tranh.
[image: C:\Users\THANHCONG\Pictures\Screenshots\Ảnh chụp màn hình (243).png]
[image: C:\Users\THANHCONG\Pictures\Screenshots\Ảnh chụp màn hình (244).png]
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời HS đưa thẻ mặt cười thể hiện sự đồng tỉnh với những tranh có hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông và đưa thẻ mặt mếu thể hiện sự không đồng tình với những tranh có hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông. 
- GV nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có)
Hoạt động 2:Xử lí tình huống (làm việc nhóm 2).
- GV mời HS nêu yêu cầu.
GV: HS đưa ra được lời khuyên cho các bạn trong tranh về việc tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi.
-GV yêu cầu HS quan sát tranh và mô tả tình huống vi phạm quy tắc an toàn giao thông trong mỗi tranh và đưa lời khuyên phù hợp cho các bạn trong tranh.
[image: C:\Users\THANHCONG\Pictures\Screenshots\Ảnh chụp màn hình (245).png][image: C:\Users\THANHCONG\Pictures\Screenshots\Ảnh chụp màn hình (246).png]
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV nhận xét và rút ra những lời khuyên phù hợp.

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS:
	

- 1 HS nêu yêu cầu. 



- Các nhóm tiến hành thảo luận quan sát tranh và nêu các tham gia giao thông của các bạn trong tranh.
+ Tranh 1: Không đồng tình với hành vi lái xe đạp bằng một tay và đi bên trái chiều đi của mình.
+ Tranh 2: Không đồng tình với hành vi đi bộ dưới lòng đường.
+Tranh3: Không đồng tình với hànhvi trèo qua dải phân cách.
+ Tranh 4: Đồng tình với hành vi đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- 1 HS nêu yêu cầu. 

- Các nhóm thảo luận, trao đổi và trình bày:
+TH 1: Bạn Mây cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Không được đưa tay ra khi xe đang chạy.
+TH 2:  Bạn Nam trong ô tô không được đưa tay ra ngoài cửa sổ và phải thắt dây an toàn khi xe đang chạy.

- Các nhóm trình bày:
- Các nhóm khác khác nhận xét, bổ sung.
+ HS lắng nghe

	
	3. Vận dụng.

	
	Hoạt động 1.Tuân thủ quy tắc ATGT. 
- HS Viết nhật kí ghi chép về việc thực hiện tuân thủ quy tắc an toàn giao thông. 
– GV hướng dẫn HS viết nhật kí ghi chép về việc thực hiện tuân thủ quy tắc an toàn giao thông trong các tình huống:
+ Đi bộ trên đường có vỉa hè.
+ Đi bộ trên đường không có vỉa hè.
+Sang đường ở nơi có tín hiệu đèn giao thông.
+Đi xe đạp trên đường.
- GV yêu cầu HS hoàn thành và sẵn sàng chia sẽ sau một tuần thực hiện.
- GV đánh giá HS.
Hoạt động 2. Chia sẻ với bạn về việc em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông
Yêu cầu HS Chia sẻ với bạn cùng lớp về việc em đã tuân thủ quy tắc an toàn giao thông trên đường đi học hằng ngày.
– GV hướng dẫn HS chia sẽ trước lớp về việc tuân thủ quy tắc an toàn giao thông trên đường đi học hằng ngày:


– GV nhận xét, động viên HS tích cực tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.
–HS chia sẻ được về việc tuân thủ quy tắc an toàn giao thông của bản thân trên đường đi học hằng ngày.








GV đánh giá HS.
Kết luận: GV cho HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 3, trang 61.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS viết được nhật kí ghi chép về việc thực hiện tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ trên đường có via hè, đi bộ trên đường không có via hè, sang đường ở nơi có tín hiệu đèn giao thông, đi xe đạp trên đường.








- Cùng trao đổi, chia sẻ với các bạn, GV việc tuân thủ quy tắc an toàn giao thông trên đường đi học hằng ngày:
+Đi bộ trên đường có vỉa hè: Mình đi trên vỉa về phía tay phải của mình.
+Đi bộ trên đường không có vỉa hè: Mình đi sát lề  đường phía tay phải của mình.
+ Sang đường ở nơi có tín hiệu đèn giao thông. Đèn xanh được đi qua đường. đỏ dừng lại, đèn vàng chuẩn bị đi hay dừng lại.
+Đi xe đạp trên đường: Đi bên phải đường, sát lề đường phần đường dành cho xe thơ sơ.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe,rút kinhnghiệm
- 2, 3 HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 3, trang 61.


	
	



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
























                                Thứ  Sáu  ngày  10  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TIẾNG VIỆT
GÓC SÁNG TẠO
VIẾT VỀ MỘT NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN (T4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS biết viết về một nhân vật đã học: bác sĩ Y-éc-xanh (trong bài Bác sĩ Y-éc-xanh) hoặc kiến trúc sư Ka-dích (trong bài Người hồi sinh di tích).
+  Thông qua tình huống cụ thể nêu trong đề bài, dựa vào hiểu biết của mình, HS nêu được những nét cơ bản về bác sĩ Y-éc-xanh (hoặc kiến trúc sư Ka-dích) nhằm giải thích cho người khác hiểu về nhân vật đó. 
+ Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
- Phát triển năng lực văn học: 
+ Biết chọn một số chi tiết, hình ảnh nổi bật, thể hiện công lao của bác sĩ Y-éc-xanh (hoặc kiến trúc sư Ka-dich).
+ Đoạn văn mạch lạc, có cảm xúc.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, kể được câu chuyện theo yêu cầu. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Kể chuyện biết kết hợp cử chỉ hành động, diễn cảm,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình. Bồi dưỡng tình cảm hữu nghị với người dân nước bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong bài học kể chuyện.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, kể chuyện theo yêu cầu.
- Phẩm chất trách nhiệm: Hoàn thành sản phấm viết có tính sáng tạo, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động.

	
	- GV mở chiếu 2 bức tranh về bác sĩ Y- éc-xanh và kiến trúc sư Ka- dích .
[image: ] [image: ]
- GV cùng trao đổi với HS về hai nhân vật.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
Các em đã được đọc về hai nhân vật có công lao đối với Việt Nam, được nhân dân ta yêu mến. Đó là bác sĩ người Pháp Y-éc-xanh và kiến trúc sư người Ba Lan Ka-dích. Trong tiết học hôm nay, dựa vào hiểu biết ở bài tập đọc và tài liệu tham khảo được, các em sẽ tập viết đoạn văn nói về một trong hai nhân vật nêu trên. Em cần vận dụng sáng tạo những hiểu biết của mình để viết theo tình huống đặt ra trong một đề bài cụ thể.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát video.
- HS cùng trao đổi với Gv về nội dung, cách kể chuyện có trong vi deo, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu từ câu chuyện để rút ra kinh nghiệm cho bản thân chuẩn bị kể chuyện.

	
	2. Khám phá.

	
	2.1. Hướng dẫn viết.
- YC 2HS đọc 2 đề bài.
- GV mời 2 HS đọc 2 đề bài trong SGK. 
- YC HS tự xác định cho mình viết theo một đề bài (a hoặc b). HS đọc thầm và suy nghĩ về đề bài đã chọn.
- GV mời 2 HS nói trước lớp về 2 đề bài, theo gợi ý sau:
Đề bài a: Một du khách hỏi vì sao nhiều đô thi Việt Nam có đường phố mang tên Y-éc-xanh. Em hãy viết đoạn văn về bác sĩ Y-éc-xanh để trả lời vị khách đó.
+ Em sẽ giới thiệu nhân vật như thế nào? 






+ Em viết thế nào để giải thích cho vị khách hiểu điều trên? 






Đề bài: b) Một du khách hỏi vì sao ở Hội An có bức tượng kiến trúc sư Ka-dích. Em hãy viết một đoạn văn về kiến trúc sư Ka-dích để trở lời vị khách đó. 
+ Em sẽ giới thiệu nhân vật như thế nào? 



+ Em viết thế nào để giải thích cho vị khách hiểu vì sao ở Hội An có bức tượng đó? 















- GV HD HS chọn một trong 2 đề.
2.2. Viết đoạn văn theo đề bài đã chọn
- YC HS viết vào vở.
- YC HS trao đổi nhóm đôi góp ý cho nhau về bài viết.
- GV gọi HS đọc HS đọc bài, góp ý cho nhau theo từng cặp.

	
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát 5 bước chuẩn bị và lắng nghe GV hướng dẫn.







+  Hiện nay, nhiều đô thị Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Thủ Dầu Một đều có đường phố mang tên Y-éc-xanh, một vị bác sĩ người Pháp. / hoặc: Không phải ngẫu nhiên nhiều đô thị ở Việt Nam đều có đường phô mang tên bác sĩ người Pháp Y-éc-xanh...).
+  Kể lại vài nét về công lao của bác sĩ Y-éc-xanh: ở lại Việt Nam từ lúc còn trẻ đến lúc qua đời để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới, giúp nhân dân Việt Nam bằng tình yêu thương
rộng mở, từng làm việc và đóng góp lớn cho ngành y ở Việt Nam,... Khẳng định: để tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của bác sĩ Y-éc-xanh, nhiều đô thị ở Việt Nam đã có những đường phố mang tên ông.).



+  Đến thăm đô thị cổ Hội An, du
khách thường đặt hoa và dâng hương dưới bức tượng kiến thúc sư Ka-dích người Ba Lan. 
+ Kể lại những nét nổi bật về kiến trúc sư Ka-dích: Từ đất nước Ba Lan xa xôi, đến Việt Nam suốt 17 năm để cống hiến cho việc hồi sinh nhiều di sản văn hoá; ông có công lao trong việc phát triển đô thị cổ Hội An thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, tham gia trùng tu khu thánh địa Mỹ Sơn, đóng góp lớn cho việc trùng tu Hoàng thành Huế. Ông cũng là người giới thiệu để thế giới công nhận cả Hoàng thành Huế, thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An của Việt Nam là Di sản văn hoá thế giới. Chính vì vậy, người Việt Nam đã đặt bức tượng kiến trúc sư Ka-dích tại Hội An để ghi nhớ công lao của ông đối với Việt Nam).
- HS viết vở

- HS trao đổi

	
	3. Luyện tập.

	
	3.1 Giới thiệu và bình chọn đoạn văn hay.
- HS tiếp nối nhau xung phong đọc đoạn văn của mình.
- GV nhận xét, bình chọn những đoạn viết hay.
− GV chữa 5 – 7 bài viết của HS 
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS nối tiếp đọc đoạn văn của mình. 
- HS nhận xét.




	
	4. Vận dụng.

	
	- GV cho Hs xem một vài hình ảnh của bác sĩ Y- éc – xanh và những công trình kiến trúc của kiến trúc sư Ka- dich.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong câu chuyện
- GV HD HS tự đánh giá ở nhà theo gợi ý:
[image: ]
- Nhận xét giờ học.
	- HS quan sát video.


- HS cùng trao đổi về câu chuyện được xem.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
























                                  Thứ  Sáu  ngày  10  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TOÁN
Bài 104: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (TIẾT 2) 
Trang 109

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kĩ năng nhận biết một số yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, mặt của khối lập phương, khối hình hộp chữ nhật, xem đồng hồ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng, giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1.Hoạt động Khởi động:

	
	- GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn?”để khởi động bài học.
	


	
	- GV phổ biến luật chơi và cách chơi sau đó mời  một số HS tham gia chơi
	- 3 HS  tham gia chơi


	
	- Gọi 1 HS giỏi lên điều hành trò chơi.
- GV đưa đề bài trên màn hình.
Câu 1:  Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m và chiều rộng là 10 m. Vậy chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 25 m     B. 150 m     C. 50 m    D. 27 m
+ Câu 2: Một hình vuông có cạnh là 25 mm. Vậy chu vi của hình đó là:
A. 100cm     B. 10 dm      C. 1 dm    D. 10 mm
- HS điều hành trò chơi hỏi cách thực hiện.

	
- HS đọc đề bài.
- HS ghi nhanh đáp án ra bảng con:
+ Câu 1: C. 50 m


+ Câu 2: Một hình vuông có cạnh là 25 mm. Vậy chu vi của hình đó là:      C. 1dm  
- HS nêu cách tính: Tìm chu vi hình chữ nhật -> Tìm mối quan hệ giữa mi-li-mét và các đơn vị: xăng- ti-mét, đề-xi-mét, mét – đổi đơn vị -> Tìm đáp án phù hợp
- HS khác nhận xét.

	
	- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lắng nghe.

	
	2. Hoạt động thực hành, luyện tập:

	
	Bài 5. Chọn chữ đặt trước đáp án đúng (Làm việc cả lớp)
- GV cho HS quan sát hình vẽ  và yêu cầu học sinh nêu tên của hai khối hình.

-GV gọi 1 HS lên điều hành bài tập
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
- GV cho HS nêu lại đặc điểm của khối hình hộp chữ nhật, khối lập phương ( mấy đỉnh, mấy mặt, mấy cạnh, mặt là hình gì?) 





-GV nhận xét, kết luận
	

- HS quan sát hình vẽ, chỉ và đọc tên : khối hình hộp chữ nhật và khối hình lập phương.
- 1HS giỏi lên điều hành.
- Cả lớp lấy bảng ghi vào bảng đáp án đúng của từng câu hỏi a,b,c và giải thích cách chọn.
a, C. 8 đỉnh
b. B. 6 mặt
c. D. 12 cạnh

- HS trả lời:
+ Khối hình hộp chữ nhật có: 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh, mặt là các hình chữ nhật.
+ Khối lập phương có: 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh, mặt là các hình vuông.
- HS nhận xét
- 1 vài HS đọc lại kết luận 

	
	Bài 6: (Làm việc theo nhóm đôi).
- GV yêu cầu HS nêu đề bài: Người ta muốn làm hàng rào một cái sân hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ sau:
[image: ]
- GV đưa ra câu hỏi :
? Bài toán cho biết gì?



	
+ 1 HS đọc đề bài.








+ HS trả lời:
- Bài toán cho biết: Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 100 m, chiều rộng 50 m; chiều rộng cổng 3m.

	
	? Bài toán hỏi gì?

- GV và HS cùng tóm tắt :
               Tóm tắt:
 1 cái sân hình chữ nhật có:
  Chiều dài : 100 m
  Chiều rộng : 50 m
  Cổng rộng: 3 m
  Cần phải rào :... m?
-GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi rồi giải vào phiếu học tập.





-GV mời 1 vài nhóm trình bày kết quả


- GV nhận xét, tuyên dương.
-GV có thể cho HS nêu lại cách tính chu vi hình chữ nhật.
	- Bài toán hỏi: Cần phải rào bao nhiêu mét?
- HS tóm tắt






-Các nhóm cùng thực hiện
           Bài giải:
  Chu vi cái sân hình chữ nhật là:
      ( 100 + 50) x 2 = 300 ( m)
 Người ta cần phải rào số mét là:
       300 – 3 = 270 (m)
                    Đáp số: 270 m
- HS trình bày bài giải, HS nêu cách giải
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	
	3. Hoạt động vận dụng

	
	+ Bài 7: ( Làm việc cả lớp)
-GV yêu cầu HS đọc đề bài:
 Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập đàn trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ?
-GV yêu cầu HS suy nghĩ và đưa ra lập luận xem Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ?
-GV gọi một số học sinh trình bày, giải thích cách làm.

[image: ]


-GV nhận xét, tuyên dương
	
-HS đọc tình huống



-HS suy nghĩ trả lời

-Một vài học sinh trình bày: Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập đàn trong 45 phút. Như vậy Minh Ánh tập đàn xong lúc 9 giờ 35 phút hay 10 giờ kém 25 phút.
-HS có thể giải thích cách làm: Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ là 10 phút, từ 9 giờ đến 9 giờ 35 phút là 35 phút ( vì 10 phút + 35 phút = 45 phút)
-HS nhận xét, bổ sung

	
	* Củng cố - dặn dò.

	
	- Hôm nay các em học bài gì?
- Qua bài học hôm nay các em đã ôn tập được những kiến thức gì?
? Có điều gì em cần thầy/ cô chia sẻ thêm không?
- Nhận xét chung tiết học, tuyên dương, dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời




-HS lắng nghe.


	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:






































                                      Thứ  Sáu  ngày  10  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:TOÁN
Bài 105: ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 
Trang 111

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố cách kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ tranh; bảng số liệu thống kê; mô tả được các khả năng xảy ra của một hoạt động trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- Một số thẻ giống nhau có hình con vật như trong BT4.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV tổ chức trò chơi:” Nhiệm vụ bí mật”
+ GV phổ biến luật chơi: HS nhặt ngẫu nhiênmột tờ giấy hoặc một phong bì ghi nhiệm vụ bí mật. HS mở nhiệm vụ, có thể trả lời hoặc mời một vài bạn khác trả lời.
+ Câu 1: Khi đếm số lượng, chúng ta thường dùng cách nào để ghi lại kết quả?
? Em có nghĩ rằng kiểm đếm cần thiết cho cuộc sống của con người không?
+ Câu 2: Bảng số liệu thóng kê cho chúng ta biết điều gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
HS lắng nghe



+ Trả lời:



+ Trả lời

- HS lắng nghe.

	
	2. Luyện tập:

	
	Bài 1. Số? (Làm việc nhóm 2)
-GV cho HS quan sát bảng ghi kết quả kiểm đếm từng loại đồ uống giải khát đã bán trong ngày của một của hàng
[image: ]
- Cửa hàng đã bán được bao nhiêu cốc nước mía?
- Đồ uống loại nào cửa hàng đã bán được 11 cốc
- GV Mời HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét, tuyên dương.
? Theo con kiểm đếm có cần thiết cho cuộc sống của con người không?
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 4) 
a.Quan sát biểu đồ tranh nói cho các bạn nghe thông tin em biết được từ biểu đồ
[image: ]
b.GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi:
+ Cửa hàng đã bán được bao nhiêu thùng sơn màu trắng?
+ Cửa hàng đã bán được 9 thùng sơn màu gì?

+ Cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn bằng nhau ở những màu nào?


+ Cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu thùng sơn?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3. (Làm việc nhóm 2) 
- GV yêu cầu HS quan sát bảng số liệu thống kê số người đến khám răng tại một phòng khám nha khoa các ngày trong tuần và trả lời câu hỏi. .[image: ]
a. Có bao nhiêu người đến khám răng trong ngày thứ Hai?
b. Số người đến khám răng trong ngày Chủ nhật nhiều hơn trong ngày thứ Hai là bao nhiêu người?

c. Ngày nào chỉ có 2 người đến khám răng?

d.Có bao nhiêu người đến khám răng trong ngày cả tuần?
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
+ HS quan sát và trả lời câu hỏi.







+ HS trả lời

+ HS khác nhận xét, bổ sung.

+ HS nêu ý kiến



- 1 HS nêu đề bài.
- Cả lớp lắng nghe ý nghĩa của bài toán.
- HS chia nhóm 4 nói cho các bạn nghe thông tin mình biết được từ biểu đồ


-HS quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi
+ Cửa hàng đã bán được 18 thùng sơn màu trắng.
+ Cửa hàng đã bán được 9 thùng sơn màu đỏ.
+ Cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn màu xanh và màu vàng bằng nhau là 12 thùng.
+ Cửa hàng đã bán được tất cả 52 thùng sơn
+ HS khác nhận xét, bổ sung


- HS quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi.




+ Có 7 người đến khám răng trong ngày thứ Hai.
+ Số người đến khám răng trong ngày Chủ nhật nhiều hơn trong ngày thứ Hai là 7 người.
+Thứ Năm chỉ có 2 người đến khám răng.
+ Có 45 người đến khám răng trong ngày cả tuần.
- HS nhận xét, bổ sung.


	
	3. Vận dụng

	
	- GV cho HS nêu yêu cầu bài 4
- HS quan sát tranh và nói trên hình vẽ có những thẻ in hình con vật nào, nếu trộn các thẻ và rút ngẫu nhiên  một thẻ, HS dự đoán xem thẻ rút ra in hình con vật nào. Sau đó, HS sử dụng các từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” để mô tả  cho khả năng rút ra được chiếc thẻ có hình chú thỏ.
[image: ]
- GV Nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò:
? Tên bài? Qua bài học hôm nay, em đã ôn tập được kiến thức gì?
? Để nắm chắc kiến thức đó, em nhắn bạn điều gì? Có điều gì em cần thầy/cô chia sẻ thêm không?
Nhận xét, tuyên dương, đánh giá tiết học.
	- HS nêu yêu cầu bài 4.
HS làm theo hướng dẫn, yêu cầu của GV












· HS nêu

	
	



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:


















                       
TUẦN 34                     Thứ  Sáu  ngày  10  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                        MÔN:GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CHỦ ĐỀ 4: THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG ĐÁ)
BÀI 4: LÀM QUEN PHỐI HỢP ĐỠ BÓNG VÀ ĐÁ BÓNG 
 (tiết 3) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.về phẩm chất:
- Làm quen tâng bóng bằng bằng bàn chân và đá bóng. Bước đầu biết cách thức thực hiện động tác. Tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện, để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Về năng lực:
2.1.Về năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác  tâng bóng bằng bàn chân và đá bóng. trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tích cực, tự giác, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác tâng bóng bằng bàn chân và đá bóng, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp









2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...  
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Nhảy lướt sóng”.
[image: ]

II. Hoạt động hình thành kiến thức.
* Tâng bóng bằng bằng bàn chân và đá bóng.
+ TTCB: Đứng tự nhiên, hai tay cầm bóng trước ngực.
+ Động tác: Thả bóng, đồng thời nâng bàn chân thuận tâng bóng. Khi bóng rơi xuống đất, thực hiện đá bóng.
+ Kết thúc: Đứng tự nhiên






III. Hoạt động luyện tập.
1. Tâng bóng bằng bàn chân và đá bóng.
Tập đồng loạt








Tập theo tổ nhóm









Thi đua giữa các tổ 




2.Trò chơi “Tâng và đá bóng qua vạch”.
[image: ]

IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút
1-2 phút









3-5 phút





1-2 phút









5-7 phút


















10-15 phút
8-10 phút

2-4 phút








3-5 phút









1-3 phút




4-6 phút









	












1-2L


1-2L










1-2L














1-3L


























1-2L


	

- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.


- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.



-Gv tổ chức Hs chơi trò chơi.












- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho Hs.








- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.
- Hs tập theo Gv.
- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.




- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.


- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
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- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
 
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .




- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.











- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
[image: ]




*    *   *   *   *   *
   *   *    *   *   *   *
*    *   *   *   *   *
   *   *    *   *   *   *
            GV
- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.

- Hs thay phiên nhau hô nhịp.
      *   *   *   *   *
*              *            *
*                            *
*   *       GV      *  *                            *                            *
*            *              *                                
    *   *    *   *   * 

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 



- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ)
                              Thứ  Sáu  ngày  10  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG 
Sinh hoạt cuối tuần: TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh có thêm hiểu biết về chủ đề : An toàn vệ sinh thực phẩm
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết giải được các ô chữ về an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải nahnh và chính xác các ô chữ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình để giải ô chữ.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, biết lắng nghe những câu giải ô chữ mà bạn đưa ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chịu khó tìm hiểu về an toàn vệ sinh thực phẩm để giới thiệu với các bạn.
- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động:

	
	- GV mở bài hát “Chiếc bụng đói” để khởi động bài học. 
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời về nội dung bài hát.

- HS lắng nghe.

	
	2. Sinh hoạt cuối tuần:

	
	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	
	3. Sinh hoạt chủ đề.

	
	Hoạt động 3.Trò chơi giải ô chữ. (Làm việc theo tổ)
- GV chia tổ nêu yêu cầu cho các tổ 
[image: ]
-GV hướng dẫn cách chơi: Các tổ chọn dãy chữ theo hàng
+GV cho thời gian suy nghĩ để các tổ đưa ra kết quả theo sự gợi ý của GV
-GV cho HS chơi






- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- HS thực hiện





-HS chú ý luật chơi



-HS chơi
+ Rửa tay
+ Bảo quản
+ Thức ăn
+ Ngon miệng
+ Phẩm màu
+ Chế biến
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
	4. Vận dụng.

	
	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tiếp tục chuẩn bị các gợi ý câu đố về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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